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N20

N300

N318

01

02
N303

N302

Rãnh HT BT+tấm đan

L=50m (đang sử dụng)

L=80.33m
 (hỏng)

L=192m
 (hỏng)

Trạm
 rửa xe

Rãnh HT, xây gạch

L=33,0m (hỏng)

Rãnh HT, xây gạch

Rãnh HT, xây gạch

Rãnh xương cá

3.85
3.29

 D.D1

3.82
3.26

 D.D2

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
Tờ số:

Số tờ:

In lần

01
B

V
TK

TC
/Đ

STX
.T2/              

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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 2025
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H
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Thiết kế

K
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N
guyễn Q

uang Thành

H
oàng V

ăn H
ùng

C
hữ ký

C
hủ trì thiết kế

H
ọ và tên

C
hức danh

N
gô N

gọc Q
uyết

C
hủ nhiệm

 thiết kế
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ăn N

gọc Liêm

G
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M
 Đ

Ố
C
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ông H
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01

02

01

02

L=80.33m
 (hỏng)

L=192m
 (hỏng)

Trạm
 rửa xe

R
ãnh H

T, xây gạch
L=39,0m

 (hỏng)

R
ãnh H

T, xây gạch
L=183.4m

 (hỏng)

Rãnh HT, xây gạch

Rãnh HT, xây gạch

L=122.05m
 (đang sử dụng)

Rãnh HT, BT + tấm đan

Rãnh HT hở, xây gạch

L=187,62m
 (đang sử dụng)

R
ãnh xương cá

4.21
3.65

D.D5

4.21
3.65

D.D4

4.20
3.64

C.D4

3.86
3.30 

C.D2

4.19
3.63

 C.D3

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
Tờ số:

Số tờ:
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.T2/              
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hủ trì thiết kế

H
ọ và tên

C
hức danh

N
gô N

gọc Q
uyết

C
hủ nhiệm
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B
-15

5.161

N332
N322

N320

N304

N312

N306

N310

N314

N311

01

02

R
ãnh H

T, xây gạch
L=70m

 (hỏng)

R
ãnh H

T, xây gạch
L=183.4m

 (hỏng)

R
ãnh xương cá

hỏng

R
ãnh H

T, xây gạch
L=183.4m

 (hỏng)

0.10%
L=67M

4.44
3.88
3.68

G05

4.49
3.93

C.D5
4.48
3.92

D.D6

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
Tờ số:

Số tờ:
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N318

N312

N334

N305

N313

N309

N308

N316

N318

N334

N305

N309

R
ãnh H

T, xây gạch
L=121m

 (hỏng)

R
ãnh H

T, xây gạch
L=70m

 (hỏng)

R
ãnh xương cá

R
ãnh xương cá

0.10%
L=67M

C
ống thoát nước, đá hộc+tấm

 đan
L=90,5m

 (đang sử dụng)

Rãnh HT, xây gạch
L=354,92m (đang sử dụng)

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
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Số tờ:
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N20

N300

N318

A = 13°19'15.10'' R = 200

D = 0.21 P = 1.36

K = 46.50 T = 23.35

D.N20

1

2

TD1

P1

TC1

N20

C.N20
DN1

DN2

D.N300

N300

C.N300

N300

1

2

3

TD1

C.N300

01

02
N303

N302

Rãnh HT.Loại 1

L=50m

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30B

U-30B

Rãnh tuyến D2
L=98.6m

Rãnh tuyến D3
L=192mTrạm

 rửa xe

Rãnh tuyến D1

L=33,0m

Cống ngang 1

L=7m

3.79
3.23

3.03

G01

3.78
3.22

2.02

G02

3.52
3.92

CX1

3.85
3.29

 D.D1

3.82
3.26

 D.D2

3.79
3.23

 D.D3

0.10%
L=33.00M

0.10%
L=30M

0.10%
L=68.60M
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ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
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A = 20°52'12.22'' R = 175
D = 0.71 P = 2.94

K = 63.74 T = 32.23

2

3

5

6

8
9

4

7

TC1

TD2

P2

TC2

DN3
DN4

A = 4°47'24.10'' R = 1000

D = 0.05 P = 0.87

K = 83.60 T = 41.83

A = 20°52'12.22'' R = 175
D = 0.71 P = 2.94

K = 63.74 T = 32.23

3

5

6

7

8
9

4
P1

TC1

TD2

P2

TC2

DN3
DN4

01

02

01

02

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B
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U-30B
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U-30B
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U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30B

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

U-30L

Rãnh tuyến D2

Rãnh tuyến D3
L=192mTrạm

 rửa xe

U-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U-30B
U-30B

C
ống ngang 2
L=4+8m

R
ãnh tuyến D

4
L=39,0m

R
ãnh tuyến D

5
L=183.4m

4.17
3.61
3.41

G03

4.18
3.62
3.42

G04

4.21
3.65

D.D5

4.21
3.65

D.D4

4.20
3.64

C.D4

3.86
3.30 

C.D2

4.19
3.63

 C.D3

4.16
3.60
 

CX2

0.22%
L=189M

0.10%
L=26M

0.10%
L=25M

0.14%
L=14M

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
Tờ số:

Số tờ:

In lần

01
B

V
TK

TC
/Đ

STX
.T2/              

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

C
Ô

N
G

 TY
 C

Ổ
 PH

Ẩ
N

 Đ
Ầ

U
 TƯ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ò
A

 B
ÌN

H

C
Ô

N
G

 TY
 TU

Y
ỂN

 TH
A

N
 C

Ử
A

 Ô
N

G
 - TK

V

H
à N

ội, ngày 06 tháng 6 năm
 2025

C
Ô

N
G

 TR
ÌN

H
 SỬ

A
 C

H
Ữ

A
 TÀ

I SẢ
N

 C
Ố

 Đ
ỊN

H

TỪ
 K

H
U

 V
Ự

C
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 N
G

A
N

G
 C

Ổ
N

G
 SỐ

 4 Đ
ẾN

 G
A

 C
Ử

A
 Ô

N
G

 C
, TỔ

N
G

 1250m
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 SẮ
T + 10 B

Ộ
 G

H
I)

Thiết kế

K
iểm

 tra

N
guyễn Q

uang Thành

H
oàng V

ăn H
ùng

C
hữ ký

C
hủ trì thiết kế

H
ọ và tên

C
hức danh

N
gô N

gọc Q
uyết

C
hủ nhiệm

 thiết kế

V
ăn N

gọc Liêm

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

Trương C
ông H

iền

Đ
Ư

Ờ
N

G
 SẮ

T TH
Ả

I X
ÍT TU

Y
ỂN

 TH
A

N
 2, SỐ

 TH
Ẻ N

2-016 (Đ
O

Ạ
N

 C
Ò

N
 LẠ

I

BĐ-02
BÌNH ĐỒ TUYẾN (2/4)



B
-15

5.161

N332
N322

N320

N304

N312

N306

N310

N314

A = 3°58'14.77'' R = 800
D = 0.02 P = 0.48

K = 55.44 T = 27.73

9
10

TD3
P3

TC3
D.N332

N332
C.N332

C.N320
N320

D.N320
N304

C.N304
D.N306

N306

A = 3°58'14.77'' R = 250
D = 0.01 P = 0.15
K = 17.33 T = 8.67

9

11
12

13

10

TD3
P3

TC3
D.N322

N322
C.N322

C.N312
N312

N311

01

02

N322

C.N322

C.N320

N320
N304

C.N304

C.N312

N312N306

C.N311
N311

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

R
ãnh tuyến D

6
L=70m

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U
-30B

U-30BU-30B

R
ãnh tuyến D

5
L=183.4m

C
ống ngang 3

L=4+8m

R
ãnh tuyến D

8

4.47
3.91

D.D8
4.47
3.91

C.D8

4.44
3.88
3.68

G05

4.46
3.90
3.70

G06

4.49
3.93

C.D5

4.43
3.87

CX3

4.48
3.92

D.D6
R

ãnh tuyến D
5

L=183.4m

L=2x1,0m

0.23%
L=114M

0.10%
L=43.4M

0.10%
L=67M

K
ý hiệu hồ sơ

Tỷ lệ
Tờ số:

Số tờ:

In lần

01
B

V
TK

TC
/Đ

STX
.T2/              

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

C
Ô

N
G

 TY
 C

Ổ
 PH

Ẩ
N

 Đ
Ầ

U
 TƯ

 X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ò
A

 B
ÌN

H

C
Ô

N
G

 TY
 TU

Y
ỂN

 TH
A

N
 C

Ử
A

 Ô
N

G
 - TK

V

H
à N

ội, ngày 06 tháng 6 năm
 2025

C
Ô

N
G

 TR
ÌN

H
 SỬ

A
 C

H
Ữ

A
 TÀ

I SẢ
N

 C
Ố

 Đ
ỊN

H

TỪ
 K

H
U

 V
Ự

C
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 N
G

A
N

G
 C

Ổ
N

G
 SỐ

 4 Đ
ẾN

 G
A

 C
Ử

A
 Ô

N
G

 C
, TỔ

N
G

 1250m
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 SẮ
T + 10 B

Ộ
 G

H
I)

Thiết kế

K
iểm

 tra

N
guyễn Q

uang Thành

H
oàng V

ăn H
ùng

C
hữ ký

C
hủ trì thiết kế

H
ọ và tên

C
hức danh

N
gô N

gọc Q
uyết

C
hủ nhiệm

 thiết kế

V
ăn N

gọc Liêm

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

Trương C
ông H

iền

Đ
Ư

Ờ
N

G
 SẮ

T TH
Ả

I X
ÍT TU

Y
ỂN

 TH
A

N
 2, SỐ

 TH
Ẻ N

2-016 (Đ
O

Ạ
N

 C
Ò

N
 LẠ

I

BĐ-03
BÌNH ĐỒ TUYẾN (3/4)



N318

N312

N334

N305

N313

N309
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